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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thu và trả các khoản tiền trong các bản án đã xử lý trước đây

Do giá cả không ổn định nên từ khi bản án có hiệu lực pháp luật đến khi thi hành, giá trị các khoản tiền phạt, tiền bồi thường… trong các án hình sự, dân sự đã bị giảm nhiều, gây thiệt hại cho Nhà nước và những người được nhận. Vì vậy, theo đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Nhà nước đã có công văn số 17/CV-HĐNN ngày 21-7-1987 cho phép thi hành án theo nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của người bị thiệt hại. Căn cứ vào tinh thần công văn của Hội đồng Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thu và trả các khoản tiền trong các bản án đã xử trước ngày thực hiện chỉ thị số 01/NCPL ngày 20-1-1987 của Tòa án nhân dân tối cao mà chưa thi hành án hoặc mới thi hành được một phần như sau:

1- Đối với các khoản tiền bồi thường và thanh toán nợ, Tòa án hướng dẫn hai bên căn cứ vào giá trị đồng tiền ở thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật và thời điểm bản án được thi hành, thương lượng với nhau về mức bồi thường hoặc thanh toán hợp lý mà hai bên có thể chấp nhận được. Nếu hai bên thống nhất thì Tòa án công nhận sự thỏa thuận của họ.

Nếu hai bên không thỏa thuận được thì giải quyết như sau:

a) Đối với các khoản tiền bồi thường hoặc thanh toán nợ, Tòa án quy đổi ra thóc hoặc gạo theo giá thị trường ở địa phương khi bản án có hiệu lực pháp luật rồi căn cứ vào giá thóc hoặc gạo lúc thi hành án, tính thành tiền để các đương sự thi hành.

b) Đối với khoản tiền một bên đương sự đã nộp, Tòa án đã thu gửi ở quỹ cơ quan hoặc gửi ở ngân hàng thì không đặt vấn đề truy thu thêm ở bên đã nộp tiền mà cần giải thích, thuyết phục bên kia nhận tiền. Nếu họ không nhận thì Tòa án lập biên bản rồi gửi số tiền đó vào Ngân hàng và thông báo cho người được nhận biết.

2- Nếu bản án xử đương sự phải trả bằng hiện vật, nhưng không có hiện vật để trả thì Tòa án cho trả bằng tiền theo giá của vật đó tại thị trường ở địa phương lúc thi hành án.

3- Tiền đóng góp nuôi con, cấp dưỡng cho bố mẹ già hoặc cấp dưỡng cho vợ, chồng sau khi ly hôn cũng quy đổi thành thóc hoặc gạo như nói ở điểm 1 mục a nói trên. Nếu tình hình kinh tế của các đương sự đã thay đổi, mức đóng góp hoặc cấp dưỡng đó không còn phù hợp thì họ có thể khởi tố vụ kiện mới yêu cầu Tòa án thay đổi mức đóng góp hoặc cấp dưỡng.

4- Tiền phạt và tiền án phí của các bản án đã xử trước ngày đổi tiền (14-9-1985) thì không quy đổi ra thóc hoặc gạo, nhưng thu theo đơn vị tiền mới bằng đơn vị tiền cũ. (Thí dụ: bản án tuyên phạt 1000đ tiền cũ, thì nay thu 1000đ tiền mới). Nếu Tòa án xử sau ngày đổi tiền (sau ngày 14-9-1985) thì thu theo mức đã tuyên trong bản án.

Chánh án Tòa án nhân dân nơi bản án được thi hành ra quyết định về số tiền mà các đương sự phải thi hành án theo những điều đã hướng dẫn trong Thông tư này. Nếu quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện bị khiếu nại hoặc kháng nghị thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét và quyết định. Chánh án Tòa án dân sự Tòa án nhân dân tối cao xét và quyết định đối với các quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh bị khiếu nại hoặc kháng nghị.

Nếu gặp những trường hợp khó khăn mà địa phương không giải quyết được thì Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương báo cáo để Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trái với Thông tư này đều không có hiệu lực thi hành.

